TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

PHÒNG THI SỐ 4
"TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" - CẤP TRƯỜNG
Giám thị: Cô Giáo Nguyễn Thu Hằng                  Phòng Zoom : ID: 9220312893/ MK: nguacon
Thời gian thi : 8h30 đến 9h30 ngày 22/1/2022

	STT
	SBD
	Họ và Tên
	Khối
	Lớp
	Điểm
	Ghi chú

	1
	10615061
	Phạm Ngọc Linh
	Khối 2
	2A5
	
	

	2
	10615202
	Phạm Ngọc Anh
	Khối 2
	2A5
	
	

	3
	10566007
	Ngô Hoàng Ánh Dương
	Khối 2
	2A5
	
	

	4
	10594607
	Phạm Nhật Anh
	Khối 2
	2A5
	
	

	5
	10562056
	Lê Trần Vi Anh
	Khối 2
	2A5
	
	

	6
	10609937
	Nguyễn Huy Khánh
	Khối 2
	2A5
	
	

	7
	10559905
	Trần Thị Phúc An
	Khối 2
	2A5
	
	

	8
	10731989
	Vũ Khánh Hà
	Khối 2
	2A5
	
	

	9
	10623914
	Trần Khánh Ngân
	Khối 2
	2A5
	
	

	10
	10991153
	Vũ Hà My
	Khối 2
	2A5
	
	

	11
	10794692
	Nguyễn Trần Thế Vinh
	Khối 2
	2A5
	
	

	12
	10991152
	Đỗ Minh Hà
	Khối 2
	2A5
	
	

	13
	10558321
	Trần Vũ Thụy Vũ
	Khối 2
	2A6
	
	

	14
	10701607
	Bùi Thanh Phong
	Khối 2
	2A6
	
	

	15
	10563499
	Nguyễn Xuân Khánh Huyền
	Khối 2
	2A6
	
	

	16
	10785953
	Hồ Quỳnh Anh
	Khối 2
	2A6
	
	

	17
	10786156
	Đỗ Gia Linh
	Khối 2
	2A6
	
	

	18
	10832977
	Nguyễn Trà My
	Khối 2
	2A6
	
	

	19
	10805365
	Nguyễn Phúc Hưng
	Khối 2
	2A6
	
	

	20
	11072733
	Đặng Vũ Minh Tiến
	Khối 2
	2A6
	
	

	21
	11070961
	Trần Bảo Nam
	Khối 2
	2A6
	
	

	22
	11076549
	Đỗ Lam Anh
	Khối 2
	2A6
	
	

	23
	11086821
	Đỗ Bảo Châu
	Khối 2
	2A6
	
	

	24
	11104500
	Đoàn Vân Anh Thư
	Khối 2
	2A6
	
	




